
TỔ: ………………………………………………

Nam Nữ

Nội 
dung 1 
(thang 
điểm 
10)

Nội 
dung 2 
(thang 
điểm 
10)

Nội 
dung 3 
(thang 
điểm 
10)

1 Vd: Nguyễn Thị L 1979 Sóc Trăng Tổ trưởng
THCS&THPT 

Khánh Hòa

ĐHSP 

Sinh
8.0 7.0 7.0 7.3

Hoàn thành kế 
hoạch

2 Vd: Nguyễn Văn C 1988 Hậu Giang Giáo viên
THCS&THPT 

Khánh Hòa

ĐHSP 

Văn
4.0 5.0 5.0 4.7

Không hoàn 

thành kế hoạch

Không hoàn 

thành kế hoạch

Không hoàn 

thành kế hoạch

Không hoàn 

thành kế hoạch

Không hoàn 

thành kế hoạch

…. …….
Không hoàn 

thành kế hoạch

Không hoàn 

thành kế hoạch

 - Xếp loại Hoàn thành: 1 #REF!

 - Xếp loại không hoàn thành: 7

Mẫu số 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2021-2022

TT Họ và tên

Năm sinh

Nơi sinh 
(tỉnh)

Chức 
danh, 

chức vụ

Đơn vị công 
tác

Trình độ 
chuyên 

môn

Kết quả BDTX

Trung 
bình 

chung
Xếp loại

Ghi 
chú

Tổng kết danh sách có ……. cán bộ, giáo viên tham gia BDTX


